
Tên ngạch 

(CDNN)
Mã số Trình độ

Ngành, 

chuyên 

ngành đào 

tạo

Bồi dưỡng (Chứng chỉ)

1 Khoa Cấp cứu Tổng hợp 9

6 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 Đại học Bác sĩ đa khoa

Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh dùng cho chức 

danh bác sĩ

Bác sĩ (hạng III)

Thực hiện khám, chữa bệnh và

thông tin truyền thông, giáo dục

sức khỏe, tư vấn cho người bệnh.

3
Điều dưỡng hạng 

IV
V.08.05.13 Cao đẳng Điều dưỡng

Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh dùng cho chức 

danh điều dưỡng

Điều dưỡng hạng IV

Thực hiện chăm sóc người bệnh;

Truyền thông, tư vấn, giáo dục sức

khỏe.

2
Khoa Chẩn đoán Hình 

ảnh
7

4 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 Đại học Bác sĩ đa khoa

Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh dùng cho chức 

danh bác sĩ

Bác sĩ (hạng III)

Thực hiện khám, chữa bệnh và

thông tin truyền thông, giáo dục

sức khỏe, tư vấn cho người bệnh.

3
Kỹ thuật y hạng 

IV
V.08.07.19 Cao đẳng

Hình ảnh y 

học

Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh dùng cho chức 

danh kỹ thuật y

Kỹ thuật y hạng IV 

Thực hiện chuyên môn kỹ thuật

chuyên ngành kỹ thuật hình ảnh y

học.

3
Khoa Chấn thương Chỉnh 

hình
3

1 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 Đại học Bác sĩ đa khoa

Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh dùng cho chức 

danh bác sĩ

Bác sĩ (hạng III)

Thực hiện khám, chữa bệnh và

thông tin truyền thông, giáo dục

sức khỏe, tư vấn cho người bệnh.

2
Điều dưỡng hạng 

IV
V.08.05.13 Cao đẳng Điều dưỡng

Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh dùng cho chức 

danh điều dưỡng

Điều dưỡng hạng IV

Thực hiện chăm sóc người bệnh;

Truyền thông, tư vấn, giáo dục sức

khỏe.

Số 

TT
Đơn vị dự tuyển

Tên, mã số ngạch (CDNN)
Chỉ 

tiêu

tuyển 

dụng

PHỤ LỤC

Vị trí việc làm

NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG THÁP NĂM 2023

(Kèm theo Thông báo số: 1861/TB-BVĐT ngày 29 tháng 8 năm 2023 của Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp)

Ghi chúVị trí tuyển dụng

Yêu cầu tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng
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Tên ngạch 

(CDNN)
Mã số Trình độ

Ngành, 

chuyên 

ngành đào 

tạo

Bồi dưỡng (Chứng chỉ)

Số 

TT
Đơn vị dự tuyển

Tên, mã số ngạch (CDNN)
Chỉ 

tiêu

tuyển 

dụng

Vị trí việc làm Ghi chúVị trí tuyển dụng

Yêu cầu tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

4 Khoa Dược 8

4
Dược sĩ (hạng 

III) 
V.08.08.22 Đại học Dược học Có chứng chỉ hành nghề dược Dược sĩ (hạng III) Thủ kho thuốc, thống kê dược.

4 Dược hạng IV V.08.08.23 Cao đẳng Dược Có chứng chỉ hành nghề dược Dược hạng IV Thực hiện công tác cấp phát thuốc.

5 Khoa Giải phẫu bệnh 1

1
 Kỹ thuật y hạng 

III
V.08.07.18 Đại học

 Xét nghiệm y 

học

Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh dùng cho chức 

danh kỹ thuật y

 Kỹ thuật y hạng III
Thực hiện chuyên môn kỹ thuật

chuyên ngành xét nghiệm y học.

6 Khoa Hóa sinh 5

1 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 Đại học Bác sĩ đa khoa

Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh dùng cho chức 

danh bác sĩ

Bác sĩ (hạng III)

Thực hiện khám, chữa bệnh và

thông tin truyền thông, giáo dục

sức khỏe, tư vấn cho người bệnh.

1
 Kỹ thuật y hạng 

III
V.08.07.18 Đại học

 Xét nghiệm y 

học

Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh dùng cho chức 

danh kỹ thuật y

 Kỹ thuật y hạng III
Thực hiện chuyên môn kỹ thuật

chuyên ngành xét nghiệm y học.

3
Kỹ thuật y hạng 

IV 
V.08.07.19 Cao đẳng

Xét nghiệm y 

học

Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh dùng cho chức 

danh kỹ thuật y

Kỹ thuật y hạng IV 
Thực hiện chuyên môn kỹ thuật

chuyên ngành xét nghiệm y học.

7
Khoa Hồi sức Nhi - Sơ 

sinh
5

2 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03
Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I
Nhi khoa

Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh dùng cho chức 

danh bác sĩ

Bác sĩ (hạng III)

Thực hiện khám, chữa bệnh và

thông tin truyền thông, giáo dục

sức khỏe, tư vấn cho người bệnh.
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Tên ngạch 

(CDNN)
Mã số Trình độ

Ngành, 

chuyên 

ngành đào 

tạo

Bồi dưỡng (Chứng chỉ)

Số 

TT
Đơn vị dự tuyển

Tên, mã số ngạch (CDNN)
Chỉ 

tiêu

tuyển 

dụng

Vị trí việc làm Ghi chúVị trí tuyển dụng

Yêu cầu tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

3 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 Đại học Bác sĩ đa khoa

Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh dùng cho chức 

danh bác sĩ

Bác sĩ (hạng III)

Thực hiện khám, chữa bệnh và

thông tin truyền thông, giáo dục

sức khỏe, tư vấn cho người bệnh.

8
Khoa Hồi sức Tích cực - 

Chống độc
8

8 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 Đại học Bác sĩ đa khoa

Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh dùng cho chức 

danh bác sĩ

Bác sĩ (hạng III)

Thực hiện khám, chữa bệnh và

thông tin truyền thông, giáo dục

sức khỏe, tư vấn cho người bệnh.

9
Khoa Huyết học - Truyền 

máu
3

2
 Kỹ thuật y hạng 

III
V.08.07.18 Đại học

 Xét nghiệm y 

học

Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh dùng cho chức 

danh kỹ thuật y

 Kỹ thuật y hạng III
Thực hiện chuyên môn kỹ thuật

chuyên ngành xét nghiệm y học.

1
Kỹ thuật y hạng 

IV 
V.08.07.19 Cao đẳng

Xét nghiệm y 

học

Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh dùng cho chức 

danh kỹ thuật y

Kỹ thuật y hạng IV 
Thực hiện chuyên môn kỹ thuật

chuyên ngành xét nghiệm y học.

10 Khoa Khám bệnh 1

1 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 Đại học Bác sĩ đa khoa

Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh dùng cho chức 

danh bác sĩ

Bác sĩ (hạng III)

Thực hiện khám, chữa bệnh và

thông tin truyền thông, giáo dục

sức khỏe, tư vấn cho người bệnh.

11
Khoa Kiểm soát Nhiễm 

khuẩn
3

3
Điều dưỡng hạng 

IV
V.08.05.13 Cao đẳng Điều dưỡng

Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh dùng cho chức 

danh điều dưỡng

Điều dưỡng hạng IV

Thực hiện chăm sóc người bệnh;

Truyền thông, tư vấn, giáo dục sức

khỏe.

12 Khoa Mắt 1
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Tên ngạch 

(CDNN)
Mã số Trình độ

Ngành, 

chuyên 

ngành đào 

tạo

Bồi dưỡng (Chứng chỉ)

Số 

TT
Đơn vị dự tuyển

Tên, mã số ngạch (CDNN)
Chỉ 

tiêu

tuyển 

dụng

Vị trí việc làm Ghi chúVị trí tuyển dụng

Yêu cầu tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

1 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 Đại học Bác sĩ đa khoa

Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh dùng cho chức 

danh bác sĩ

Bác sĩ (hạng III)

Thực hiện khám, chữa bệnh và

thông tin truyền thông, giáo dục

sức khỏe, tư vấn cho người bệnh.

13
Khoa Ngoại thận - Tiết 

niệu
4

3 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 Đại học Bác sĩ đa khoa

Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh dùng cho chức 

danh bác sĩ

Bác sĩ (hạng III)

Thực hiện khám, chữa bệnh và

thông tin truyền thông, giáo dục

sức khỏe, tư vấn cho người bệnh.

1
Điều dưỡng hạng 

IV
V.08.05.13 Cao đẳng Điều dưỡng

Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh dùng cho chức 

danh điều dưỡng

Điều dưỡng hạng IV

Thực hiện chăm sóc người bệnh;

Truyền thông, tư vấn, giáo dục sức

khỏe.

14 Khoa Ngoại Thần kinh 1

1 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 Đại học Bác sĩ đa khoa

Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh dùng cho chức 

danh bác sĩ

Bác sĩ (hạng III)

Thực hiện khám, chữa bệnh và

thông tin truyền thông, giáo dục

sức khỏe, tư vấn cho người bệnh.

15 Khoa Ngoại Tổng hợp 6

2 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 Đại học Bác sĩ đa khoa

Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh dùng cho chức 

danh bác sĩ

Bác sĩ (hạng III)

Thực hiện khám, chữa bệnh và

thông tin truyền thông, giáo dục

sức khỏe, tư vấn cho người bệnh.

4
Điều dưỡng hạng 

IV
V.08.05.13 Cao đẳng Điều dưỡng

Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh dùng cho chức 

danh điều dưỡng

Điều dưỡng hạng IV

Thực hiện chăm sóc người bệnh;

Truyền thông, tư vấn, giáo dục sức

khỏe.

16 Khoa Nhi 8
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Tên ngạch 

(CDNN)
Mã số Trình độ

Ngành, 

chuyên 

ngành đào 

tạo

Bồi dưỡng (Chứng chỉ)

Số 

TT
Đơn vị dự tuyển

Tên, mã số ngạch (CDNN)
Chỉ 

tiêu

tuyển 

dụng

Vị trí việc làm Ghi chúVị trí tuyển dụng

Yêu cầu tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

5 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 Đại học Bác sĩ đa khoa

Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh dùng cho chức 

danh bác sĩ

Bác sĩ (hạng III)

Thực hiện khám, chữa bệnh và

thông tin truyền thông, giáo dục

sức khỏe, tư vấn cho người bệnh.

3
Điều dưỡng hạng 

IV
V.08.05.13 Cao đẳng Điều dưỡng

Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh dùng cho chức 

danh điều dưỡng

Điều dưỡng hạng IV

Thực hiện chăm sóc người bệnh;

Truyền thông, tư vấn, giáo dục sức

khỏe.

17
Khoa Nội Hô hấp và cơ - 

xương - khớp
7

2 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 Đại học Bác sĩ đa khoa

Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh dùng cho chức 

danh bác sĩ

Bác sĩ (hạng III)

Thực hiện khám, chữa bệnh và

thông tin truyền thông, giáo dục

sức khỏe, tư vấn cho người bệnh.

1 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03
Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I
Nội khoa

Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh dùng cho chức 

danh bác sĩ

Bác sĩ (hạng III)

Thực hiện khám, chữa bệnh và

thông tin truyền thông, giáo dục

sức khỏe, tư vấn cho người bệnh.

4
Điều dưỡng hạng 

IV
V.08.05.13 Cao đẳng Điều dưỡng

Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh dùng cho chức 

danh điều dưỡng

Điều dưỡng hạng IV

Thực hiện chăm sóc người bệnh;

Truyền thông, tư vấn, giáo dục sức

khỏe.

18 Khoa Nội tiết 7

5 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 Đại học Bác sĩ đa khoa

Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh dùng cho chức 

danh bác sĩ

Bác sĩ (hạng III)

Thực hiện khám, chữa bệnh và

thông tin truyền thông, giáo dục

sức khỏe, tư vấn cho người bệnh.

2
Điều dưỡng hạng 

IV
V.08.05.13 Cao đẳng Điều dưỡng

Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh dùng cho chức 

danh điều dưỡng

Điều dưỡng hạng IV

Thực hiện chăm sóc người bệnh;

Truyền thông, tư vấn, giáo dục sức

khỏe.

19
Khoa Nội Tim mạch - Lão 

học
3

3 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 Đại học Bác sĩ đa khoa

Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh dùng cho chức 

danh bác sĩ

Bác sĩ (hạng III)

Thực hiện khám, chữa bệnh và

thông tin truyền thông, giáo dục

sức khỏe, tư vấn cho người bệnh.
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Tên ngạch 

(CDNN)
Mã số Trình độ

Ngành, 

chuyên 

ngành đào 

tạo

Bồi dưỡng (Chứng chỉ)

Số 

TT
Đơn vị dự tuyển

Tên, mã số ngạch (CDNN)
Chỉ 

tiêu

tuyển 

dụng

Vị trí việc làm Ghi chúVị trí tuyển dụng

Yêu cầu tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

20 Khoa Nội Tổng hợp 5

1 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 Đại học Bác sĩ đa khoa

Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh dùng cho chức 

danh bác sĩ

Bác sĩ (hạng III)

Thực hiện khám, chữa bệnh và

thông tin truyền thông, giáo dục

sức khỏe, tư vấn cho người bệnh.

1 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03
Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I

Huyết học và 

truyền máu

Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh dùng cho chức 

danh bác sĩ

Bác sĩ (hạng III)

Thực hiện khám, chữa bệnh và

thông tin truyền thông, giáo dục

sức khỏe, tư vấn cho người bệnh.

3
Điều dưỡng hạng 

IV
V.08.05.13 Cao đẳng Điều dưỡng

Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh dùng cho chức 

danh điều dưỡng

Điều dưỡng hạng IV

Thực hiện chăm sóc người bệnh;

Truyền thông, tư vấn, giáo dục sức

khỏe.

21 Khoa Phụ sản 5

5 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 Đại học Bác sĩ đa khoa

Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh dùng cho chức 

danh bác sĩ

Bác sĩ (hạng III)

Thực hiện khám, chữa bệnh và

thông tin truyền thông, giáo dục

sức khỏe, tư vấn cho người bệnh.

22
Khoa Phẫu thuật - Gây 

mê Hồi sức
4

2 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03
Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I

Gây mê hồi 

sức

Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh dùng cho chức 

danh bác sĩ

Bác sĩ (hạng III)

Thực hiện khám, chữa bệnh và

thông tin truyền thông, giáo dục

sức khỏe, tư vấn cho người bệnh.

1 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 Đại học Bác sĩ đa khoa

Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh dùng cho chức 

danh bác sĩ

Bác sĩ (hạng III)

Thực hiện khám, chữa bệnh và

thông tin truyền thông, giáo dục

sức khỏe, tư vấn cho người bệnh.

1
Điều dưỡng hạng 

IV
V.08.05.13 Cao đẳng

Điều dưỡng 

chuyên ngành 

Gây mê hồi 

sức

Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh dùng cho chức 

danh điều dưỡng

Điều dưỡng hạng IV

Thực hiện chăm sóc người bệnh;

Truyền thông, tư vấn, giáo dục sức

khỏe.

23 Khoa Răng - Hàm - Mặt 2
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Tên ngạch 

(CDNN)
Mã số Trình độ

Ngành, 

chuyên 

ngành đào 

tạo

Bồi dưỡng (Chứng chỉ)

Số 

TT
Đơn vị dự tuyển

Tên, mã số ngạch (CDNN)
Chỉ 

tiêu

tuyển 

dụng

Vị trí việc làm Ghi chúVị trí tuyển dụng

Yêu cầu tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

2
Điều dưỡng hạng 

IV
V.08.05.13 Cao đẳng Điều dưỡng

Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh dùng cho chức 

danh điều dưỡng

Điều dưỡng hạng IV

Thực hiện chăm sóc người bệnh;

Truyền thông, tư vấn, giáo dục sức

khỏe.

24 Khoa Tai - Mũi - Họng 1

1 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 Đại học Bác sĩ đa khoa

Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh dùng cho chức 

danh bác sĩ

Bác sĩ (hạng III)

Thực hiện khám, chữa bệnh và

thông tin truyền thông, giáo dục

sức khỏe, tư vấn cho người bệnh.

25
Khoa Thăm dò Chức 

năng
2

2 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 Đại học Bác sĩ đa khoa

Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh dùng cho chức 

danh bác sĩ

Bác sĩ (hạng III)

Thực hiện khám, chữa bệnh và

thực hiện chuyên môn Thăm dò

chức năng và nội soi.

26 Khoa Truyền nhiễm 3

3 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 Đại học Bác sĩ đa khoa

Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh dùng cho chức 

danh bác sĩ

Bác sĩ (hạng III)

Thực hiện khám, chữa bệnh và

thông tin truyền thông, giáo dục

sức khỏe, tư vấn cho người bệnh.

27 Khoa Thần kinh 1

1 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 Đại học Bác sĩ đa khoa

Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh dùng cho chức 

danh bác sĩ

Bác sĩ (hạng III)

Thực hiện khám, chữa bệnh và

thông tin truyền thông, giáo dục

sức khỏe, tư vấn cho người bệnh.

28 Khoa Ung bướu 4

2 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 Đại học Bác sĩ đa khoa

Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh dùng cho chức 

danh bác sĩ

Bác sĩ (hạng III)

Thực hiện khám, chữa bệnh và

thông tin truyền thông, giáo dục

sức khỏe, tư vấn cho người bệnh.

2
Điều dưỡng hạng 

IV
V.08.05.13 Cao đẳng Điều dưỡng

Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh dùng cho chức 

danh điều dưỡng

Điều dưỡng hạng IV

Thực hiện chăm sóc người bệnh;

Truyền thông, tư vấn, giáo dục sức

khỏe.
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Tên ngạch 

(CDNN)
Mã số Trình độ

Ngành, 

chuyên 

ngành đào 

tạo

Bồi dưỡng (Chứng chỉ)

Số 

TT
Đơn vị dự tuyển

Tên, mã số ngạch (CDNN)
Chỉ 

tiêu

tuyển 

dụng

Vị trí việc làm Ghi chúVị trí tuyển dụng

Yêu cầu tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

29 Khoa Vi sinh 2

1 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 Đại học Bác sĩ đa khoa

Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh dùng cho chức 

danh bác sĩ

Bác sĩ (hạng III)

Thực hiện khám, chữa bệnh và

thông tin truyền thông, giáo dục

sức khỏe, tư vấn cho người bệnh.

1
Kỹ thuật y hạng 

IV 
V.08.07.19 Cao đẳng

Xét nghiệm y 

học

Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh dùng cho chức 

danh kỹ thuật y

Kỹ thuật y hạng IV 
Thực hiện chuyên môn kỹ thuật

chuyên ngành xét nghiệm y học.

30
Khoa Vật lý Trị liệu - 

Phục hồi Chức năng
5

1 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 Đại học Bác sĩ đa khoa

Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh dùng cho chức 

danh bác sĩ

Bác sĩ (hạng III)

Thực hiện khám, chữa bệnh và

thông tin truyền thông, giáo dục

sức khỏe, tư vấn cho người bệnh.

1
 Kỹ thuật y hạng 

III
V.08.07.18 Đại học

Vật lý trị liệu - 

Phục hồi chức 

năng

Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh dùng cho chức 

danh kỹ thuật y

 Kỹ thuật y hạng III

Thực hiện chuyên môn kỹ thuật

chuyên ngành vật lý trị liệu, phục

hồi chức năng.

3
Kỹ thuật y hạng 

IV 
V.08.07.19 Cao đẳng

Vật lý trị liệu - 

Phục hồi chức 

năng

Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh dùng cho chức 

danh kỹ thuật y

Kỹ thuật y hạng IV 

Thực hiện chuyên môn kỹ thuật

chuyên ngành vật lý trị liệu, phục

hồi chức năng.

31
Phòng Hành chính Quản 

trị
4

1 Chuyên viên 01.003 Đại học trở lên
Kỹ sư Xây 

dựng

Chuyên viên về quản trị 

công sở

Thực hiện nhiệm vụ quản lý và xử

lý công tác về xây dựng.

1 Chuyên viên 01.003 Đại học trở lên

Kỹ sư Khoa 

học máy tính 

hoặc Kỹ sư tin 

học hoặc 

Công nghệ 

thông tin 

Chuyên viên về quản trị 

công sở

Thực hiện chuyên môn sửa chữa,

quản lý trang thiết bị văn phòng.
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Tên ngạch 

(CDNN)
Mã số Trình độ

Ngành, 

chuyên 

ngành đào 

tạo

Bồi dưỡng (Chứng chỉ)

Số 

TT
Đơn vị dự tuyển

Tên, mã số ngạch (CDNN)
Chỉ 

tiêu

tuyển 

dụng

Vị trí việc làm Ghi chúVị trí tuyển dụng

Yêu cầu tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

1 Chuyên viên 01.003 Đại học trở lên
Kỹ sư cơ - 

điện tử

Chuyên viên về quản trị 

công sở

Thực hiện chuyên môn sửa chữa,

quản lý trang thiết bị điện.

1
Văn thư viên 

trung cấp
02.008 Trung cấp trở lên

Văn thư hành 

chính hoặc 

Văn thư - lưu 

trữ hoặc Lưu 

trữ hoặc Lưu 

trữ và quản lý 

thông tin

Văn thư viên trung cấp Thực hiện công tác văn thư lưu trữ.

32
Phòng Kế hoạch Tổng 

hợp
3

1 Chuyên viên 01.003 Đại học

Lưu trữ học 

hoặc Lưu trữ 

học và quản 

trị văn phòng

Chuyên viên về tổng 

hợp

Trình ký các loại giấy tờ, hồ sơ

bệnh án, tổng hợp số liệu chuyển

viện, khám sức khỏe,…

2
Công nghệ thông 

tin hạng III
V.11.06.14 Đại học

Kỹ sư Khoa 

học máy tính 

hoặc Kỹ sư tin 

học hoặc 

Công nghệ 

thông tin 

Công nghệ thông tin 

hạng III

Thực hiện các nghiệp vụ công nghệ

thông tin.

33 Phòng Tài chính Kế toán 6

3 Kế toán viên 06.031 Đại học
Kế toán, kiểm 

toán, tài chính
Kế toán viên

Thực hiện nhiệm vụ kế toán, thanh

toán chi phí khám bệnh bảo hiểm y

tế nội trú.

3
Kế toán viên 

trung cấp
06.032 Cao đẳng trở lên

Kế toán, kiểm 

toán, tài chính
Kế toán viên trung cấp

Thực hiện nhiệm vụ kế toán, thu

viện phí.
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Tên ngạch 

(CDNN)
Mã số Trình độ

Ngành, 

chuyên 

ngành đào 

tạo

Bồi dưỡng (Chứng chỉ)

Số 

TT
Đơn vị dự tuyển

Tên, mã số ngạch (CDNN)
Chỉ 

tiêu

tuyển 

dụng

Vị trí việc làm Ghi chúVị trí tuyển dụng

Yêu cầu tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

34
Phòng Vật tư - Thiết bị Y 

tế
6

1 Kế toán viên 06.031 Đại học
Kế toán, kiểm 

toán, tài chính
Kế toán viên

Phụ trách xuất - nhập kho, kiểm kê,

thanh lý tài sản.

2 Kỹ sư (hạng III) V.05.02.07 Đại học

Kỹ sư thiết bị 

y tế (Kỹ sư kỹ 

thuật Y sinh)

Kỹ sư (hạng III)

Thực hiện mua sắm, bảo trì và sửa

chữa các máy móc thiết bị y tế của

đơn vị.

3
Kỹ thuật viên 

(hạng IV)
V.05.02.08 Trung cấp trở lên

Kỹ thuật điện 

tử viễn thông 

hoặc Cơ điện 

tử hoặc Kỹ 

thuật điện

Kỹ thuật viên (hạng IV)

Phụ trách sửa chữa cơ khí, cung

ứng oxy và bảo trì hệ thống khí y

tế.

TỔNG CỘNG 143
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